ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU NGHỊ ĐỊNH 81/NĐ-CP

ngày 19/7/2013 

______ 

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA LUẬT XỬ LÝ VPHC


Luật XLVPHC được bố cục thành 06 phần, 12 chương, 142 điều.


Phần thứ nhất: Những quy định chung (từ Điều 1 - Điều 20); 


Phần thứ hai: Xử phạt VPHC (gồm 03 chương, 68 điều, từ Đ21 - Đ88);


Phần thứ ba: Các biện pháp XLHC (gồm 05 chương, 30 điều từ Đ 89 - Điều 118); 


Phần thứ tư: Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc XLVPHC (gồm 2 chương, 14 điều từ Đ119 - Đ132); 

Phần thứ năm: Những QĐ đối với người chưa thành niên VPHC (gồm 2 chương, 8 điều từ Điều 133 - Điều 140)


Phần thứ sáu: Điều khoản thi hành (gồm 2 điều Điều 141 và Điều 142)

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH


1. Các hình thức XP và ng/tắc AD


2. Các b/fáp k/fục hậu quả


3. Thẩm quyền XPVPHC và AD b/fáp k/fục hậu quả


3.1. Sửa đổi, bổ sung tên các c/danh có t/quyền xử phạt VPHC


3.2. Bổ sung t/quyền AD các h/thức XP và b/fáp k/fục hậu quả mới. 

3.3. Tăng t/quyền XP của các c/danh cơ sở để bảo đảm hiệu quả của c/tác XPVPHC.

3.4. Thay đổi cách thức QĐ về t/quyền AD h/thức xử phạt tiền. 

3.5. Xác định và phân định t/quyền, giao quyền XP.

4. Thủ tục XP, thi hành QĐ xử phạt và cưỡng chế thi hành QĐ xử phạt


4.1. Xử phạt VPHC không lập biên bản và có lập biên bản 


4.2. Lập biên bản VPHC


4.3. Xác minh tình tiết của vụ việc VPHC


4.4. X/định giá trị tang vật VPHC để làm căn cứ x/định khung tiền phạt, t/quyền XP.

4.5. Giải trình


4.6. Chuyển hồ sơ vụ VP có dấu hiệu tội phạm để truy cứu TNHS và chuyển hồ sơ vụ vi phạm để XPHC 


4.7. Những trường hợp không ra QĐ xử phạt VPHC 


4.8 Quyết định xử phạt VPHC


Thời hạn thi hành QĐ được ghi trong QĐXP là 10 ngày, kể từ ngày nhận QĐXP, hoặc có thể nhiều hơn nhưng phải được ghi rõ trong QĐ để thi hành.


5. Thi hành QĐ xử phạt


5.1. Thi hành QĐ XP không lập biên bản 


5.2. Thi hành QĐ XP có lập biên bản


5.3. Cưỡng chế thi hành QĐ xử phạt VPHC

ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH 


1. Đối tượng áp dụng các biện pháp XLHC


1.1. Đối tượng ADBP GD tại xã.


1.2. Đối tượng ADBP đưa vào trường giáo dưỡng 


1.3. Đối tượng ADBP đưa vào CSGD bắt buộc (Điều 94)


1.4. Đối tượng ADBP đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

2. Về thẩm quyền QĐ các BPXLHC


3. Quy định về thủ tục lập hồ sơ, xem xét, QĐ áp dụng


3.1. Bảo đảm sự t/gia của người bị đề nghị AD các BPXLHC


3.2. QĐ cụ thể về tr/tự, t/tục lập hồ sơ đề nghị và t/tục xem xét, QĐ ADBPXLHC.

4. QĐ về thi hành, hoãn, miễn c/hành, tạm đ/chỉ và miễn c/hành phần còn lại của QĐ, hết hạn c/hành QĐ b/fáp đưa vào trường g/dưỡng, đưa vào CSGD bắt buộc và đưa vào CS cai nghiện bắt buộc.

5. Các QĐ khác liên quan đến việc áp dụng các BPXLHC. 

NGHỊ ĐỊNH 81/CP


Luật XPVPHC được QH khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012. Có h/lực thi hành từ 01/7/2013 . Đây là VBPL quan trọng có tác động sâu rộng đối với toàn XH; do vậy CP đã ban hành NĐ số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 QĐ chi tiết một số điều và b/fáp thi hành Luật XLVPHC. NĐ gồm có 3 chương, 34 điều:


Luật XLVPHC được xây dựng trên cơ sở bốn quan điểm chỉ đạo sau đây:


Thứ nhất: Thể chế hóa các c/trương, c/sách của Đảng về cải cách HTPL, CCTP và CCHC được xác định trong các NQ ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI, NQ 48 ngày 24/5/2005 của BCT về Chiến lược XD và hoàn thiện HTPLVN đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và NQ 49- ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược CCTP đến năm 2020.


Thứ hai: Quy định đầy đủ, toàn diện các vấn đề về XLVPHC, bảo đảm kế thừa những QĐ đã được thực tiễn kiểm nghiệm, khắc phục một cách cơ bản những hạn chế, bất cập của hệ thống pháp luật XLVPHC hiện hành thông qua việc tổng kết đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật về XL VPHC trong những năm qua.


Thứ ba: Tăng cường tính công khai, minh bạch và bảo đảm dân chủ trong trình tự, thủ tục XPVPHC và áp dụng biện pháp XLVP; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đặc biệt là người chưa thành niên.

Thứ tư: Bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và đáp ứng yêu cầu cải cách bộ máy nhà nước; tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm lập pháp về 


Luật XLVPHC có một số điểm mới như: Người có t/quyền xử phạt có t/nhiệm c/minh VPHC; Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền c/minh mình không VPHC; Mức tiền phạt tăng lên; Các biện pháp khắc phục hậu quả; Tăng thẩm quyền xử phạt cho cấp cơ sở; Các vi phạm đơn giản được xử phạt tại chỗ; Các trường hợp hoãn thi hành QĐ phạt tiền, giảm, miễn tiền phạt.


1. Chương I (từ Điều 1 đến Điều 18) QĐ chi tiết về XLVPHC và AD các BPXLVP, gồm nội dung sau:


- Đ/tượng bị XPVPHC là CN, tổ chức QĐ tại K1 Điều 5 Luật XLVPHC. Tr/hợp CB, CC, CV t/hiện HVVP khi đang thi hành C/vụ, nhiệm vụ và HVVP đó thuộc c/vụ, nh/vụ được giao, thì không bị XP theo QĐ của PL về XLVPHC, mà bị XL theo QĐ của PL về CB,CC,VC. 


 CQNN thực hiện HVVP thuộc nhiệm vụ QLNN được giao, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về XLVPHC, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.


Công bố c/khai trên các p/tiện TTĐC việc XP đối với CN, tổ chức VPHC. Các t/hợp VP phải được công bố c/khai theo QĐ tại K1 Điều 72 Luật XLVPHC, thủ trưởng CQ, đơn vị của người đã ra QĐXP gửi VB về việc công bố c/khai và bản sao QĐXP VPHC đến người phụ trách báo hoặc TTTĐT của CQQL cấp bộ, cấp sở hoặc của UBND tỉnh nơi xảy ra vi phạm trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra QĐXP.

- Nội dung thông tin công bố c/khai gồm: Họ, tên, địa chỉ nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; HVVPHC; hậu quả hoặc ảnh hưởng của HVVP; hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thời gian thực hiện.

- Người phụ trách báo hoặc trang thông tin điện tử khi nhận được văn bản đề nghị công khai thông tin có trách nhiệm đăng đầy đủ các nội dung thông tin cần c/khai.

H/thức nộp tiền phạt: CN, tổ chức VP t/hiện việc nộp tiền phạt theo một trong các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp tại Kho bạc NN hoặc NHTM nơi Kho bạc NN ủy nhiệm thu tiền phạt được ghi trong QĐXP;

- Nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Kho bạc NNđược ghi trong quyết định xử phạt;

- Nộp phạt t/tiếp cho người có t/quyền XP theo QĐ tại K1 Điều 56, K2 Điều 78 Luật XLVPHC…T/hợp CN đề nghị hoãn thi hành QĐ phạt tiền hoặc CN, tổ chức đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần theo QĐ tại Điều 76 và Điều 79 Luật XLVPHC, thì phải có đơn đề nghị gửi người đã ra QĐXP trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được QĐXP.

NĐ này cũng QĐ khi tiến hành xử phạt VPHC  đối với người chưa thành niên, t/hợp không xác định được c/xác tuổi để áp dụng hình thức xử phạt, thì người có thẩm quyền xử phạt lựa chọn áp dụng hình thức xử phạt có lợi nhất cho người vi phạm.

Theo đó, tuổi của đ/tượng được căn cứ theo GKS của đối tượng. Trong t/hợp không có GKS hoặc không thể xác định chính xác ngày, tháng, năm sinh trong GKS, thì căn cứ vào CMND, hộ chiếu, sổ hộ khẩu hoặc các giấy tờ khác được cơ quan có thẩm quyền cấp có ghi rõ ngày, tháng, năm sinh.

Nếu cũng không có các loại giấy tờ trên thì căn cứ vào sổ hộ tịch hoặc các giấy tờ, sổ sách, tài liệu khác của CQNN có liên quan để xác định độ tuổi của đối tượng. Nếu ngày sinh trong các giấy tờ trên không được thống nhất thì xác định ngày sinh trong giấy tờ theo hướng có lợi nhất cho đối tượng.

Trường hợp các loại giấy tờ trên không ghi rõ ngày, tháng, năm sinh thì việc xác định ngày tháng năm sinh được tính như sau:

+ Nếu xác định được tháng nhưng không biết ngày thì lấy ngày cuối cùng trong tháng đó làm ngày sinh;


+ Nếu xác định được quý nhưng không biết được ngày tháng thì lấy ngày cuối cùng của tháng cuối cùng trong quy đó là ngày sinh;


+ Nếu xác định được nửa đầu năm mà không biết được ngày tháng thì lấy ngày 30/6 là ngày sinh;


+ Nếu xác định được nửa cuối năm mà không biết được ngày tháng thì lấy ngày 31/12 là ngày sinh;


+ Nếu xác định được năm cụ thể mà không biết được ngày tháng thì lấy ngày 31/12 năm đó làm ngày sinh.



Trước khi QĐXP cảnh cáo đối với người chưa thành niên VPHC, người có thẩm quyền XPHC phải xem xét các điều kiện áp dụng biện pháp nhắc nhở QĐ tại Điều 139 Luật XLVPHC và Điều 15 của NĐ này. Chỉ ra QĐXP cảnh cáo đối với người chưa thành niên khi không đủ các điều kiện áp dụng biện pháp nhắc nhở.



Việc QĐ tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm phải trên cơ sở các căn cứ sau đây:


- VP ng/trọng được thực hiện do lỗi cố ý;


- Vật, tiền, hàng hóa, phương tiện là tang vật trực tiếp của vi phạm hoặc được trực tiếp sử dụng để thực hiện HVVP, mà nếu không có vật, tiền, hàng hóa, phương tiện này, thì không thể thực hiện được HVVP.


Trường hợp tang vật, phương tiện vi phạm là ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vật có giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, bảo vật quốc gia, cổ vật, hàng lâm sản quý hiếm, vật thuộc loại cấm lưu hành, thì phải QĐ tịch thu.


2. Chương II (từ Điều 19 đến Điều 30) Quy định QLNN về thi hành pháp luật XLVPHC, QĐ nội dung QLNNvề thi hành pháp luật về XLVPHC và trách nhiệm thực hiện QLNN về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, theo đó: 


- Ở TW, Bộ Tư pháp chịu t/nhiệm trước CP thực hiện công tác QLNN về thi hành pháp luật XLVPHC, có các nhiệm vụ và quyền hạn: Xây dựng, hoàn thiện PL về XLVPHC; Theo dõi tình hình thi hành PL về XLVPHC; Hướng dẫn PL về XLVPHC theo t/quyền hoặc theo đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ và đ/fương;


- Ở đ/fương, trong phạm vi c/năng, nhiệm vụ của mình, UBND các cấp có t/nhiệm: Báo cáo công tác thi hành PL về XLVPHC; Kiến nghị cơ quan chủ trì soạn thảo hoặc Bộ Tư pháp nghiên cứu xử lý khi phát hiện các QĐ về XLVPHC không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn;


T/hiện các nhiệm vụ thống kê trong phạm vi QL của địa phương; Phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng PL về XLVPHC thuộc phạm vi QL của địa phương; Thực hiện kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật XLVPHC…


- NĐ cũng quy định Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu, giúp Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp tỉnh thực hiện công tác báo cáo tình hình thi hành PL về xử XLVPHC tại địa phương.


III. Chương III (từ Điều 31 đến Điều 34): 


NĐ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/7/2013 và thay thế NĐ số 128 ngày 16/12/2008 QĐ chi tiết thi hành một số điều của P/lệnh XLVPHC năm 2002 và P/lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của P/lệnh XLVPHC năm 2008; NĐsố 124 ngày 6/10/2005 QĐ về biên lai thu tiền phạt và QL , sử dụng tiền nộp phạt VPHC.

Mẫu quyết định số 01

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH1
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:.../QĐ-XPVPHC
	...2, ngày ... tháng ... năm ...


QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

Căn cứ Điều 56 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ3
;

Căn cứ Văn bản giao quyền số .../... ngày ... tháng ... năm ... (nếu có),

Tôi:....................................... Chức vụ:.......................................Đơn vị:


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản đối với:

Ông (Bà)/Tổ chức:


Ngày ... tháng ... năm sinh ....... Quốc tịch:


Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:


Địa chỉ:


Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:


Cấp ngày: ....................................... Nơi cấp:


Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính4a ....................... quy định tại4b


Địa điểm xảy ra vi phạm:


Các tình tiết liên quan đến giải quyết vi phạm (nếu có):


Điều 2. Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng:

1. Hình thức xử phạt chính:5a


Mức phạt5b:


2. Hình thức xử phạt bổ sung:


3. Biện pháp khắc phục hậu quả:


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà)/tổ chức .................................. để chấp hành Quyết định xử phạt.

Trong trường hợp bị xử phạt tiền, ông (bà)/tổ chức nộp tiền phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt; trường hợp không nộp tiền phạt tại chỗ thì nộp tại Kho bạc nhà nước/Ngân hàng thương mại .............. hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc nhà nước/Ngân hàng thương mại6: .................... trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định này.

Thời hạn thi hành hình thức xử phạt bổ sung là .......... ngày; thời hạn thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả là ......... ngày, kể từ ngày được giao Quyết định này.

Nếu quá thời hạn trên mà không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Ông (bà)/tổ chức bị tạm giữ7 ....................................... để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt.

Ông (Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho8 ........................................................ để thu tiền phạt

3.9 ...................................................... để tổ chức thực hiện Quyết định này.

4. Gửi cho10 ........................................................ để biết./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưư: Hồ sơ.
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ tên)



1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh).


2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.


3 Ghi tên của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể.


4a Ghi tóm tắt hành vi vi phạm;


4b Ghi điểm, khoản, điều của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể.


5a Ghi rõ một trong các hình thức xử phạt theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Luật xử lý vi phạm hành chính (cảnh cáo hoặc phạt tiền);


5b Trong trường hợp xử phạt tiền, thì trong Quyết định phải ghi rõ mức tiền phạt bằng số và bằng chữ.


6 Ghi rõ tên, địa chỉ Kho bạc nhà nước (hoặc Ngân hàng thương mại do Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu) hoặc số tài khoản của Kho bạc nhà nước mà cá nhân/tổ chức vi phạm phải nộp tiền phạt.


7 Ghi trong trường hợp quyết định xử phạt chỉ bao gồm hình thức phạt tiền mà cá nhân/tổ chức vi phạm không có tiền nộp phạt tại chỗ (các loại giấy tờ tạm giữ cho đến khi cá nhân/tổ chức chấp hành xong Quyết định xử phạt này là một trong các giấy tờ quy định tại khoản 6 Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính).


8 Ghi tên, địa chỉ Kho bạc nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại do Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu.


9 Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người thi hành Quyết định; cơ quan, tổ chức có liên quan.


10 Cha mẹ hoặc người giám hộ (ghi rõ họ tên, địa chỉ...) của người chưa thành niên trong trường hợp người chưa thành niên bị xử phạt cảnh cáo quy định tại Khoản 1 Điều 69 Luật xử lý vi phạm hành chính.

MỘT SỐ CÂU HỎI VỀ NGHỊ ĐỊNH 81/CP


1/ Cho biết đối tượng bị XPVPHC?


Đáp: Theo Điều 1 NĐ đối tượng bị XPVPHC gồm:


- Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị XPVPHC về VPHC do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị XPVPHC về mọi VPHC.


Người thuộc LL QĐND, CAND VPHC thì bị xử lý như đối với công dân khác; t/hợp cần áp dụng hình thức phạt tước QSD giấy phép, CCHN hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn liên quan đến QP, AN thì người xử phạt đề nghị CQ, đơn vị QĐND, CAND có thẩm quyền xử lý; 


- Tổ chức bị XPVPHC về mọi VPHC do mình gây ra;


- Cá nhân, tổ chức nước ngoài VPHC trong phạm vi lãnh thổ, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng ĐQKT và thềm lục địa của nước CHXHCNVN; trên tàu bay mang quốc tịch VN, tàu biển mang cờ quốc tịch VN thì bị XPVPHC theo QĐ của PLVN, trừ t/hợp điều ước quốc tế mà nước CHXHCN VN là thành viên có QĐ khác.


- T/hợp CB, CC,VC thực hiện hành vi vi phạm khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ và HVVP đó thuộc công vụ, nhiệm vụ được giao, thì không bị xử phạt theo QĐ của PL về XLVPHC, mà bị xử lý theo QĐ của PL về CB, CC,VC .


CQNN thực hiện HVVP thuộc nhiệm vụ QLNN được giao, thì không bị xử phạt theo QĐ của PL về XLVPHC, mà bị xử lý theo QĐ của PL có liên quan.


2/ T/quyền xử phạt được QĐ như thế nào?


Đáp: T/quyền xử phạt được QĐ tại Điều 5 Nghị định như sau:


- T/quyền phạt tiền của mỗi c/danh phải được QĐ cụ thể trong NĐ XPVPHC. Đối với NĐ có nhiều lĩnh vực QLNN, thì t/quyền này phải QĐ  cụ thể đối với từng lĩnh vực.


- T/hợp t/quyền phạt tiền của các chức danh của Chủ tịch UBND cấp xã; CAND; BĐBP; cảnh sát biển; thanh tra (QĐtại Điều 38, Điều 39, Điều 40, Điều 41 và Điều 46) Luật XLVPHC được tính theo tỷ lệ % mức phạt tiền tối đa của l/vực t/ứng QĐ tại Khoản 1 Điều 24 Luật XLVPHC, thì t/quyền phạt tiền phải được tính thành mức tiền cụ thể để QĐ trong NĐ.


- Đối với các l/vực QLNN quy định tại k3 Điều 24 Luật XLVPHC có hành vi VPHC mà mức phạt được xác định theo số lần, giá trị tang vật vi phạm, h/hóa vi phạm, thì t/quyền xử phạt của các c/danh QĐ tại Điều 38, Điều 39, Điều 40, Điều 41 và Điều 46 Luật XLVPHC được xác định theo tỷ lệ % mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực đó và phải được tính thành mức tiền cụ thể để QĐ trong NĐ.


- Trường hợp nghị định XPVPHC có quy định nhiều c/danh tham gia xử phạt thuộc nhiều l/vực QLNN khác nhau, thì phải QĐ rõ thẩm quyền xử phạt của các chức danh đó đối với từng điều khoản cụ thể.


Trong t/hợp NĐ quy định HVVPHC đặc thù theo QĐ tại K5 Điều 2 của NĐ này, thì c/danh có t/quyền xử phạt trong lĩnh vực QLNN chuyên ngành cũng được xử phạt đối với hành vi có tính chất đặc thù QĐ trong NĐ xử phạt VPHC thuộc lĩnh vực khác.


- Văn bản giao quyền QĐ tại Điều 54, K2 Điều 87 và K2 Điều 123 Luật XLVPHC phải xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao quyền; văn bản giao quyền phải đánh số, ghi rõ ngày, tháng, năm, ký và đóng dấu; t/hợp CQ, đơn vị của người giao quyền không được sử dụng dấu riêng, thì đóng dấu treo của CQ cấp trên.


Phần căn cứ pháp lý ra QĐXP VPHC của cấp phó được giao quyền phải thể hiện rõ số, ngày, tháng, năm, trích yếu của văn bản giao quyền.


- Người được giao nhiệm vụ đứng đầu cơ quan, đơn vị có t/quyền xử phạt, thì có t/quyền xử phạt và được giao quyền xử phạt như cấp trưởng.


3/ Cho biết h/thức xử phạt tước QSDGP, CCHN?


Đáp: Tại Điều 7 Nghị định quy định:


- T/hợp một CN, tổ chức t/hiện nhiều hành vi VPHC mà bị xử phạt trong cùng một lần, trong đó có từ hai h/vi trở lên bị áp dụng h/thức xử phạt tước QSD cùng một loại giấy phép, CCHN, thì áp dụng t/hạn tước QSDGP; CCHN của hành vi VPHC có thời hạn tước dài nhất.


- T/quyền áp dụng hình thức xử phạt tước QSDGP, CCHNkhông phụ thuộc vào cơ quan, người đã cấp giấy phép, CCHN mà chỉ thực hiện theo QĐ tại Luật XLVPHC.


- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra QĐ tước QDSGP, CCHN, người có t/quyền ra QĐ phải thông báo bằng văn bản cho CQ, người đã cấp giấy phép, CCHN đó.


- T/hợp phát hiện giấy phép, chứng chỉ, giấy đăng ký hoạt động bị cố ý tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung hoặc đã được cấp do giả mạo các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đó, thì người có t/quyền xử phạt thu hồi và TB cho CQ đã cấp giấy phép, chứng chỉ, giấy đăng ký hoạt động bị thu hồi biết.


4/ Cho biết việc  xử phạt đối với CN, tổ chức VPHC có bị công khai không?


Đáp: Tại Điều 8 Nghị định có quy định:


- Đ/với các t/hợp VP phải được công bố c/khai theo QĐ tại Khoản 1 Điều 72 Luật XLVPHC, thủ trưởng CQ, đơn vị của người đã ra QĐXP gửi văn bản về việc công bố c/khai và bản sao QĐXPVPHC đến người phụ trách báo hoặc TTTĐT của CQQL cấp bộ, cấp sở hoặc của UBND tỉnh nơi xảy ra vi phạm trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra QĐXP .


- Nội dung thông tin công bố công khai gồm: Họ, tên, địa chỉ nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; hành vi vi phạm hành chính; hậu quả hoặc ảnh hưởng của hành vi vi phạm; hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thời gian thực hiện.


5/ Cho biết việc thi hành QĐXPVPHC trong t/hợp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản


Đáp: Tại Điều 9 Nghị định nêu rõ:


- T/hợp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản theo QĐ tại Điều 75 Luật XPVPHC, mà QĐXP vẫn còn thời hiệu thi hành, thì người đã ra QĐXP phải ra QĐTH một phần QĐXPVPHC  trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày người bị xử phạt chết được ghi trong giấy chứng tử; người bị mất tích được ghi trong QĐ tuyên bố mất tích; tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản được ghi trong QĐ giải thể, phá sản. 


- Đối với hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện VPHC, thì cá nhân, tổ chức đang quản lý tang vật, phương tiện vi phạm phải có t/nhiệm thi hành.


Đối với b/fáp k/fục hậu quả, thì cá nhân là người được hưởng TS thừa kế được xác định theo QĐ của PL dân sự về thừa kế phải tiếp tục thi hành phần còn lại của QĐXP.


Đ/với tổ chức xử phạt bị giải thể, phá sản, thì QĐTH một phần QĐXPVPHC phải được gửi cho CQ, tổ chức, cá nhân có t/quyền g/quyết việc giải thể, phá sản; người đại diện theo PL của tổ chức bị giải thể, phá sản để thi hành.


- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra QĐTH một phần QĐXPVPHC, QĐ này phải được gửi cho cá nhân, tổ chức QĐ tại K 2 Điều này.


- T/hợp người bị xử phạt chết không để lại TS thừa kế, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản không còn TS, thì việc thi hành b/fáp k/fục hậu quả được thực hiện theo QĐ tại K 4 Điều 85 Luật XLVPHC.


- Người thừa kế của người bị xử phạt chết, mất tích, người đại diện theo PL của tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản có quyền giám sát, k/nại k/kiện đối với các chi phí tổ chức thực hiện và việc thanh toán chi phí thực hiện các b/fáp k/fục hậu quả QĐ tại Khoản 4 Điều này.

6/  Việc xác định tuổi của đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính được quy định như thế nào?

Đáp: Tại Điều 13 của Nghị định quy định:

- Người có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính xác định tuổi của đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính căn cứ theo giấy khai sinh của đối tượng. Trường hợp không có giấy khai sinh hoặc không thể xác định chính xác ngày, tháng, năm sinh trong giấy khai sinh, thì căn cứ vào chứng minh nhân dân, hộ chiếu, sổ hộ khẩu hoặc các giấy tờ khác được cơ quan có thẩm quyền cấp có ghi rõ ngày, tháng, năm sinh.

Trường hợp không có các giấy tờ trên để xác định độ tuổi xử lý vi phạm hành chính thì căn cứ vào sổ hộ tịch hoặc các giấy tờ, sổ sách, tài liệu khác của cơ quan nhà nước có liên quan để xác định độ tuổi của đối tượng.

Trường hợp thông tin ngày, tháng, năm sinh ghi trong các giấy tờ trên không thống nhất, thì xác định theo ngày, tháng, năm sinh trong giấy tờ theo hướng có lợi nhất cho đối tượng.

- Trường hợp giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này không ghi rõ ngày, tháng, năm sinh, thì việc xác định ngày, tháng, năm sinh được tính như sau:

+ Nếu xác định được tháng cụ thể, nhưng không xác định được ngày nào trong tháng, thì lấy ngày cuối cùng của tháng đó làm ngày sinh;

+ Nếu xác định được quý cụ thể của năm, nhưng không xác định được ngày tháng nào trong quý, thì lấy ngày cuối cùng của tháng cuối cùng trong quý đó làm ngày sinh;

+ Nếu xác định được cụ thể nửa đầu năm hay nửa cuối năm, nhưng không xác định được ngày, tháng nào trong nửa đầu năm hoặc nửa cuối năm, thì lấy ngày 30 tháng 6 hoặc ngày 31 tháng 12 của năm đó làm ngày sinh;

+ Nếu xác định được năm cụ thể nhưng không xác định được ngày, tháng, thì lấy ngày 31 tháng 12 của năm đó làm ngày sinh.

- Việc xác định độ tuổi tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này phải được thể hiện bằng văn bản.

7/ cho biết việc Xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên?

Đáp: Tại Điều 14 Nghị đình quy định:

- Khi tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên, trường hợp không xác định được chính xác tuổi để áp dụng hình thức xử phạt, thì người có thẩm quyền xử phạt lựa chọn áp dụng hình thức xử phạt có lợi nhất cho người vi phạm.

- Trước khi quyết định xử phạt cảnh cáo đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt hành chính phải xem xét các điều kiện áp dụng biện pháp nhắc nhở quy định tại Điều 139 Luật xử lý vi phạm hành chính và Điều 15 của Nghị định này. Chỉ ra quyết định xử phạt cảnh cáo đối với người chưa thành niên khi không đủ các điều kiện áp dụng biện pháp nhắc nhở.

8/ Biện pháp nhắc nhở được áp dụng cho đối đượng nào khi vi phạm hành chính?

Đáp: Tại Điều 15 quy định:

- Biện pháp nhắc nhở là biện pháp mang tính giáo dục được áp dụng thay thế cho hình thức xử phạt cảnh cáo đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính để người chưa thành niên nhận thức được những vi phạm của mình.

- Đối tượng và điều kiện áp dụng biện pháp nhắc nhở:

+ Người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính khi họ tự nguyện khai báo, thừa nhận và thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình.

+ Người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính khi hành vi vi phạm hành chính quy định bị phạt cảnh cáo và người chưa thành niên tự nguyện khai báo, thừa nhận về hành vi vi phạm, thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình.

- Người có thẩm quyền xử phạt căn cứ vào các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này để xem xét, quyết định áp dụng biện pháp nhắc nhở. Việc nhắc nhở được thực hiện bằng lời nói, ngay tại chỗ và không phải lập thành biên bản.

9/ Nghị định có hiệu lực khi nào?

Đáp: Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2013.

- Nghị định này thay thế Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008; Nghị định số 124/2005/NĐ-CP ngày 6 tháng 10 năm 2005 quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính.

- Các quy định về hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, tổ chức xử lý vi phạm hành chính từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính tại Khoản 7 Điều 32 Nghị định số 48/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; Khoản 3 Điều 52 Nghị định 34/2010/NĐ-CP thay thế Nghị định 152/2005/NĐ-CP; Khoản 3 Điều 47 Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2010 quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường; Khoản 2 Điều 70 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở; Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội; Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 68/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

CÁC NGHỊ ĐỊNH MỚI BAN HÀNH


1/ NGHỊ ĐỊNH 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 - QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2013. 

  
2/ NGHỊ ĐỊNH 79/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 07 năm 2013 - QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VPHC TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ.


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2013. 

3/ NGHỊ ĐỊNH 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 -  QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA


Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2013.


4/ NGHỊ ĐỊNH 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 07 năm 2013 -  QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/7/2013 

5/ NGHỊ ĐỊNH 93/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 08 năm 2013 -  QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG HÀNG HẢI, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2013.

6/ NGHỊ ĐỊNH95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 08 năm 2013 - QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2013.

7/ NGHỊ ĐỊNH 97/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 08 năm 2013 - QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ, KINH DOANH XĂNG DẦU VÀ KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2013.

8/ NGHỊ ĐỊNH 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2013 - QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH BẢO HIỂM, KINH DOANH XỔ SỐ


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2013 

9/ NGHỊ ĐỊNH 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 08 năm 2013 - QUY ĐỊNH XPVPHC TRONG LĨNH VỰC SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2013.

10/ NGHỊ ĐỊNH 103/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2013 - QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VPHC TRONG HOẠT ĐỘNG THỦY SẢN


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2013 

11/ NGHỊ ĐỊNH 105/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 201 - QUY ĐỊNH XPVPHC TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2013 

12/ NGHỊ ĐỊNH 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 2013 - QUY ĐỊNH VỀ XP VPHC TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2013 

13/ NGHỊ ĐỊNH 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 09 năm 2013 - QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2013 

14/ NGHỊ ĐỊNH 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2013 - QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ, PHÍ, LỆ PHÍ, HÓA ĐƠN


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2013 

15/ NGHỊ ĐỊNH 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2013 - QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP, HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ


Có hiệu lực thi hành từ ngày 11/11/2013 


16/ NGHỊ ĐỊNH 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2013 - QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2013 

17/ NGHỊ ĐỊNH112/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 - QUY ĐỊNH HÌNH THỨC XỬ PHẠT TRỤC XUẤT, BIỆN PHÁP TẠM GIỮ NGƯỜI, ÁP GIẢI NGƯỜI VI PHẠM THEO THỦ TỤC HC VÀ QL NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VI PHẠM PLVN TRONG THỜI GIAN LÀM THỦ TỤC TRỤC XUẤT


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2013 

18/ NGHỊ ĐỊNH114/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2013 - QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIỐNG CÂY TRỒNG, BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2013 

19/ NGHỊ ĐỊNH 119/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 - QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HC TRONG LĨNH VỰC THÚ Y, GIỐNG VẬT NUÔI, THỨC ĂN CHĂN NUÔI.


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2013 

20/ NGHỊ ĐỊNH120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 - QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, CƠ YẾU


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2013 

21/ NGHỊ ĐỊNH 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 - QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC TRONG HOẠT ĐỘNG XD; KD BẤT ĐỘNG SẢN; KHAI THÁC, SX, KD VẬT LIỆU XD; QLCT HẠ TẦNG KỸ THUẬT; QL PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ CÔNG SỞ


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2013 

22/ NGHỊ ĐỊNH127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 - QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QĐ HC TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2013 


23/ NGHỊ ĐỊNH 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 - QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2013 

24/ NGHỊ ĐỊNH131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 - QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN


Có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2013 

25/ NGHỊ ĐỊNH134/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2013 - QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VPHC TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC, AN TOÀN ĐẬP THỦY ĐIỆN, SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 


Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2013 

26/ NGHỊ ĐỊNH138/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2013 - QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC.


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2013.

27/ NGHỊ ĐỊNH139/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2013 - QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI; ĐÊ ĐIỀU; PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO.


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2013.

28/ NGHỊ ĐỊNH142/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 - QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN.


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2013 

29/ NGHỊ ĐỊNH144/2013/NĐ-CP, ngày 29 tháng 10 năm 2013 - QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BẢO TRỢ, CỨU TRỢ XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM.


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2013.

30/ NGHỊ ĐỊNH147/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2013 - VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG.


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2013 

31/ NGHỊ ĐỊNH148/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2013 - QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC TRONG LĨNH VỰC DẠY NGHỀ.


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2013.

32/ NGHỊ ĐỊNH 155/2013/NĐ-CP, ngày 11 tháng 11 năm 2013 - QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ.


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 

33/ NGHỊ ĐỊNH 157/2013/NĐ-CP, ngày 11tháng 11 năm 2013 - QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ RỪNG, PHÁT TRIỂN RỪNG, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2013. 

34/ NGHỊ ĐỊNH 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 - QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ QUẢNG CÁO.


Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

35/ NGHỊ ĐỊNH 159/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 - QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ, XUẤT BẢN.


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

36/ NGHỊ ĐỊNH162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 - QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC VÙNG BIỂN, ĐẢO VÀ THỀM LỤC ĐỊA CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014 

37/ NGHỊ ĐỊNH 163/2013/NĐ-CP12/11/2013 – QUY ĐỊNH VỀ XPVPHC TRONG LĨNH VỰC HÓA CHẤT, PHÂN BÓN VÀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2013.

38/ NGHỊ ĐỊNH 166/2013/NĐ-CP12/11/2013 QUY ĐỊNH VỀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/12/2013 

39/ NGHỊ ĐỊNH 167/2013/NĐ-CP12/11/2013 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẠT TỰ, ATXH; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH.


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/12/2013 

40/ NGHỊ ĐỊNH 169/2013/NĐ-CP12/11/2013 QUY ĐỊNH XPVPHC TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, BẢO VỆ BIÊN GIỚI QUỐC GIA.  


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014 

41/ NGHỊ ĐỊNH 171/2013/NĐ-CP,  ngày 13/11/2013 - QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014.

42/ NGHỊ ĐỊNH 173/2013/NĐ-CP13/11/2013 QUY ĐỊNH XPVPHC TRONG LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ. 


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014 

43/ NGHỊ ĐỊNH 174/2013/NĐ-CP13/11/2013 QUY ĐỊNH XPVPHC TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN. 


Có hiệu lực thi hành kể thi hành kể từ ngày 15/01/2014 

44/ NGHỊ ĐỊNH 176/2013/NĐ-CP14/11/2013 QUY ĐỊNH XPVPHC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ.  
Có hiệu lực thi hành kể thi hành kể từ ngày 31/12/2013 

45/ NGHỊ ĐỊNH 178/2013/NĐ-CP14/11/2013 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM.


Có hiệu lực thi hành kể thi hành kể từ ngày 31/12/2013 

46/ NGHỊ ĐỊNH 179/2013/NĐ-CP14/11/2013 QUY ĐỊNH XPVPHC TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. 


Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/12/2013 

47/ NGHỊ ĐỊNH 185/2013/NĐ-CP15/11/2013 QUY ĐỊNH XPVPHC TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢI, HÀNG CẤM VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG.

 Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014

48/ NGHỊ ĐỊNH 192/2013/NĐ-CP 21/11/2013 QUY ĐỊNH XPVPHC TRONG LĨNH VỰC QL, SỬ DỤNG TSNN; THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ; DỰ TRỮ QUỐC GIA; KHO BẠC NN.


 Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2014 ./.
__________

